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Giá lúa gạo hôm nay 3/7/2026 ghi nhận ổn định. Giao dịch bán lẻ tại một số địa
phương khởi sắc hơn, trong khi gạo Jasmine bán lẻ tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi các
loại tiếp tục giữ vững.

Lúa IR 50404 hiện dao động trong khoảng 5.400 - 5.500 đồng/kg. Lúa Đài Thơm
8 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. Lúa OM 18 đạt 6.200 - 6.300 đồng/kg, tiếp tục
là một trong những giống lúa có giá tốt hơn trong nhóm phổ biến.

Các giống khác như OM 5451 giữ mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, còn OM 34 dao
động từ 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Tại An Giang, hoạt động thu mua vẫn khá trầm lắng, giá ít thay đổi. Trong khi
đó, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh ghi nhận giao dịch có
dấu hiệu khởi sắc hơn, dù giá vẫn chưa tăng rõ.

Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn “nghe ngóng”. Người bán
chưa vội giảm giá, còn thương lái cũng chưa mua mạnh khi đầu ra chưa thật sự
bùng lên.
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Ở phân khúc gạo nguyên liệu, thị trường chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Gạo CL 555 được thu mua trong khoảng 9.200 - 9.300 đồng/kg. Gạo IR 504 ở
mức 8.700 - 8.800 đồng/kg. Gạo OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg, tiếp tục
giữ mức cao trong nhóm gạo nguyên liệu.

Gạo OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400
đồng/kg. Các dòng gạo cấp thấp hơn như OM 380 và Sóc thơm duy trì quanh
mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Gạo thành phẩm IR 504 hiện dao động khoảng 10.090 - 10.750 đồng/kg.

Phụ phẩm từ xay xát không có nhiều biến động, phổ biến trong khoảng 7.800 -
8.100 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm dao động quanh 8.000 - 8.100 đồng/kg, còn
cám ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Phân khúc nếp cũng ổn định. Nếp IR 4625 tươi dao động 7.300 - 7.500 đồng/kg,
trong khi nếp khô loại 3 tháng ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.
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